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I. MỞ ĐẦU
Hiện nay, dữ liệu là tài sản mới của nền kinh tế toàn cầu, cùng với đó việc “mở” - cung cấp dữ liệu để mọi người cùng sử dụng là xu hướng tất yếu của các cơ quan, tổ chức. Việc cung cấp Dữ liệu mở Chính phủ có ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội, và đang trở thành một tiêu chí đánh giá chính trong bộ chỉ tiêu đánh giá của Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế về xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử. Tại Việt Nam, thuật ngữ “Dữ liệu mở” đã được quan tâm, tuy nhiên, các khái niệm, hành lang pháp lý, mô hình, giải pháp quản lý, chính sách thúc đẩy, công nghệ triển khai Dữ liệu mở cho đến nay vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ cũng như chưa đề xuất được một chính sách Quốc gia về Dữ liệu mở Việt Nam. Xuất phát từ thực tiễn đó, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Viện CNPM) đã triển khai thực hiện nghiên cứu tổng quan về Dữ liệu mở, trong đó đề cập đến các nội dung về: Khái niệm, lợi ích, hiện trạng (về triển khai, khung pháp lý, chính sách, nguyên tắc, tiêu chuẩn và công nghệ) và sự cần thiết triển khai Dữ liệu mở cho CMCN4.0 tại Việt Nam, từ đó làm cơ sở đề xuất nghiên cứu, xây dựng cơ sở pháp luật, chính sách khuyến khích thúc đẩy triển khai thành công Dữ liệu mở, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế, xã hội và đưa Việt Nam hội nhập cùng quốc tế.
II. TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU MỞ
1. Khái niệm về Dữ liệu mở

Dữ liệu trong báo cáo đang đề cập đến là các dữ liệu điện tử hoặc dữ liệu số. Bất kỳ dữ liệu nào được tạo ra, lưu trữ, thu thập, phát hành bởi Nhà nước, các cơ quan chuyên trách, chính quyền địa phương trong các hoạt động hành chính hoặc liên quan đến các quyết định đưa ra của mình đều có giá trị sử dụng không những cho cơ quan, tổ chức tạo lập ra nó mà còn có thể mở ra, chia sẻ cho các cơ quan đơn vị khác hặc cộng đồng sử dụng. Dữ liệu có thể bao gồm những thông tin địa lý, môi trường, sức khoẻ cộng đồng, giáo dục, những thống kê định kỳ, những thư mục, các danh sách, các số liệu về ngân sách đầu tư, chi tiêu, ... Chúng được lưu trữ dưới rất nhiều trạng thái khác nhau và được giữ trong các kho dữ liệu riêng biệt của mỗi cơ quan tổ chức. Gần như không tồn tại các liên kết giữa những kho dữ liệu này cho phép tổng hợp các thông tin, dữ liệu khác nhau.
Dữ liệu mở nhắm đến việc xây dựng một hệ thống pháp luật về quyền khai thác, phân phối sử dụng, một nền tảng công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo cho cá nhân, tập thể cộng đồng xã hội có thể truy cập và sử dụng tự do các dữ liệu nêu trên mà không có bất cứ một hạn chế hay giấy phép đặc biệt nào. Có thể hình dung như là một cổng thông tin hợp nhất, nơi có đầy đủ danh mục và dữ liệu của tất cả các kho lưu trữ Dữ liệu mở khác nhau. Chúng được sắp xếp, tổ chức một cách hệ thống và thường xuyên được cập nhật, bổ sung.
Theo Định nghĩa mở (Open Definition):
Dữ liệu mở (Open data) là dữ liệu có thể được bất kỳ ai tự do sử dụng, sử dụng lại và phân phối lại, chỉ yêu cầu phải ghi nhận nguồn và chia sẻ tương tự 
Tính năng quan trọng của Dữ liệu mở là khả năng tiếp cận và sẵn sàng sử dụng như là các yêu cầu về dữ liệu mà máy có thể đọc được. Các tính năng chính của sự mở là:
Tính sẵn sàng và sự truy cập: Dữ liệu phải là sẵn sàng một cách tổng thể và không nhiều hơn chi phí tái sinh hợp lý, được tải về qua Internet. Dữ liệu đó cũng phải là sẵn sàng ở dạng thuận tiện và có khả năng tùy biến được. 

Tái sử dụng và phân phối lại: Dữ liệu đó phải được cung cấp theo các điều khoản cho phép sử dụng lại và phân phối lại, bao gồm cả việc trộn lẫn với các tập hợp dữ liệu khác. 

Sự tham gia toàn cầu: Mọi người phải có khả năng sử dụng, sử dụng lại và phân phối lại. Không có sự phân biệt giữa các lĩnh vực của đời sống hoặc giữa con người hoặc các nhóm người. Ví dụ, không được phép có các hạn chế “phi thương mại” làm cản trở sử dụng 'thương mại', hoặc các hạn chế sử dụng cho các mục đích nhất định (kiểu như hạn chế chỉ được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục).
2. Lợi ích của việc Dữ liệu mở

 - Cho phép Chính phủ điều hành giúp đưa ra những sáng tạo trong kinh doanh, dịch vụ cung cấp giá trị xã hội và thương mại: 
+ Là chìa khóa để nâng cao chất lượng dịch vụ và cuộc sống.
+ Đẩy nhanh tiến độ lan truyền các dịch vụ kỹ thuật số trên web và nền tảng di động.
+ Trao quyền và thu hút sự tham gia của người dân.
+ Là đầu vào cho nghiên cứu và giáo dục.
- Giúp Chính phủ cải thiện được tính minh bạch và công khai vì người dân luôn có được các thông tin cần thiết để có thể so sánh và đối chiếu; cho phép tiếp cận thông tin, dữ liệu chính là tạo ra điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia quản lý.
- Giúp làm giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, Doanh nghiệp và công dân, cụ thể:
+ Để giải quyết một vấn đề mang tính đa ngành, cần phải thu thập đầy đủ những dữ liệu, thông tin cần thiết từ tất cả các ngành liên quan, do đó sẽ phải cần rất nhiều người, đồng thời phải thực hiện hàng loạt những cuộc liên lạc và trao đổi. Khi có Dữ liệu mở thì các vấn đề này đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và chính xác.
- Các dữ liệu được công khai sẽ được xử lý, phân tích bởi các trường đại học, các nhà khoa học, các công ty, các nhà phát triển ứng dụng, các nhà báo, để tạo ra các ứng dụng, dịch vụ mới có giá trị cao, ví dụ như các ứng dụng về du lịch, về giao thông, về tìm kiếm dịch vụ, từ đó tạo động lực cho sự phát triển kinh tế và khoa học. 
- Các cơ quan, tổ chức, Doanh nghiệp và công dân có thể sử dụng dữ liệu của chính phủ, cải thiện kết quả nghiên cứu, cải tiến công việc.
3. Tổng quan về hiện trạng Dữ liệu mở ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

3.1. Hiện trạng về Dữ liệu mở ở một số quốc gia trên thế giới
Trên thế giới, thuật ngữ Dữ liệu mở (Open data) đã được sử dụng từ khá lâu và đang trở nên phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực từ khoa học, công nghệ đến luật pháp và y tế. Nó thể hiện cho xu thế công khai, chia sẽ thông tin và dữ liệu từ các chính phủ và tổ chức cho mọi người có thể tiếp cận, tái sử dụng và tạo ra các ứng dụng, dịch vụ có giá trị gia tăng từ những dữ liệu thô này.
Ngày nay, rất nhiều chính phủ trên thế giới quan tâm đến Dữ liệu mở và đang trở thành một xu hướng của các nước phát triển và đã trở thành một chỉ tiêu trong đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc và nhiều tổ chức quốc tế. Một số Chính phủ đã xây dựng xong các trung tâm dữ liệu số và bắt đầu công bố một bộ phận dữ liệu. Tuy nhiên các chính phủ còn có sự khác nhau về số lượng, danh mục Dữ liệu mở được cung cấp, cũng như cách thức, công cụ để cung cấp các Dữ liệu mở này. Nhiều quốc gia đã thiết lập cổng chuyên dụng để chia sẻ dữ liệu được gọi là “Cổng dữ liệu Chính phủ mở”, nhiều quốc gia cũng đưa ra danh mục dữ liệu Chính phủ mở, là danh sách các tập dữ liệu sẵn có được tổ chức theo chủ đề (ví dụ: môi trường, chi tiêu, y tế…) có trên cổng thông tin quốc gia hoặc Cổng dữ liệu chính phủ mở. Năm 2016, số nước có danh mục dữ liệu chính phủ mở đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2014, cụ thể đã có 106 trong số 193 quốc gia cung cấp danh mục dữ liệu chính phủ mở so với 46 quốc gia vào năm 2014. Đây là một sự gia tăng đáng kể và cho thấy nhiều nước đang đầu tư phát hành dữ liệu chính phủ mở.
Việc mở ra dữ liệu chính phủ đặt ra một số thách thức bao gồm các vấn đề liên quan đến khung pháp lý, chính sách, nguyên tắc, quản lý và bảo vệ dữ liệu, quản lý nhận dạng, bảo mật cá nhân và an ninh mạng. Các yếu tố chính cần thiết cho một kế hoạch triển khai dữ liệu chính phủ mở thành công bao gồm:
· Cam kết chính phủ
· Khung pháp lý/chính sách
· Cơ cấu thể chế
· Trách nhiệm và năng lực trong Chính phủ
· Chính sách và thủ tục quản lý dữ liệu chính phủ
· Nhu cầu về Dữ liệu mở
· Sự tham gia của công dân và các khả năng đối Dữ liệu mở
· Tài trợ
· Cơ sở hạ tầng công nghệ quốc gia và các kỹ năng về Dữ liệu mở
Hiện nhiều quốc gia đã đưa ra các quy định pháp luật liên quan đến dữ liệu Chính phủ mở, cụ thể: Pháp luật về quyền truy cập thông tin chính phủ (105/193 quốc gia); Chính sách dữ liệu chính phủ mở trực tuyến (105/193 quốc gia); Pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân trực tuyến (113/193 quốc gia); Tính năng bảo mật cho dịch vụ trực tuyến (141/193 quốc gia).
Để đảm bảo sự phối hợp tốt hơn trong quản lý dữ liệu trong khu vực công và để thúc đẩy một chiến lược tổng thể, một số nước đã đưa ra các cơ quan chịu trách nhiệm về Dữ liệu Chính phủ mở, thường dẫn đầu bởi Trưởng các Cơ quan Dữ liệu (CDO). Vai trò của CDO khác nhau tùy theo các điều kiện cụ thể của quốc gia, nhưng nói chung, vai trò đó có trách nhiệm thiết kế và thực hiện một cấu trúc và chiến lược quản trị dữ liệu tổng thể cũng như các quy trình quản lý hiệu quả, thiết lập các tiêu chuẩn, nguyên tắc và cơ chế giám sát. 
Ngoài các cơ cấu tổ chức chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu trong khu vực công, một số nước cũng đã thành lập Ủy ban Thông tin và Bảo mật, có trách nhiệm đảm bảo rằng các cơ quan Chính phủ tuân thủ quyền thông tin và luật bảo mật, xem xét các khiếu nại của những người bị từ chối truy cập vào thông tin của Chính phủ, điều tra các khiếu nại về quyền riêng tư về thông tin do các chính phủ quản lý và đưa ra lời khuyên về luật pháp của chính phủ. 
Các yếu tố chính của các khung pháp lý và thể chế của dữ liệu chính phủ mở:
· Điều khoản của Hiến pháp về tiếp cận thông tin
· Pháp luật về tiếp cận thông tin
· Điều khoản của Hiến pháp về bảo mật dữ liệu
· Pháp luật về bảo mật dữ liệu
· Pháp luật về Dữ liệu mở
· Phê chuẩn các điều ước quốc tế về tiếp cận thông tin và bảo mật dữ liệu
· Chính sách dữ liệu chính phủ mở
Mô hình tổ chức cần có các vị trí sau:
· Giám đốc dữ liệu 
· Các Ủy viên Thông tin (về các vấn đề bảo mật, riêng tư)
Tiêu chuẩn Dữ liệu mở
Mặc dù dữ liệu được xuất bản ở bất kỳ định dạng nào có thể được coi là Dữ liệu mở nếu được gắn với Giấy phép mở, loại định dạng dữ liệu được sử dụng có thể có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng sử dụng của dữ liệu. Theo Sáng kiến Dữ liệu mở, các cơ quan nhà nước nên công bố dữ liệu của họ theo cách cởi mở nhất có thể. Một cách để đo độ mở của các định dạng được sử dụng là thông qua lược đồ tiêu chuẩn 5 sao cho Dữ liệu mở. Số lượng sao lớn hơn, dữ liệu có thể sử dụng lại nhiều hơn. Có năm mức của tiêu chuẩn của Dữ liệu mở như sau:
	Mức 1
	Sao
	Định nghĩa

	1
	*
	Thông tin là sẵn sàng trên Web (ở bất kỳ định dạng nào) với một giấy phép mở

	2
	**
	Thông tin sẵn sàng như là dữ liệu có cấu trúc (ví dụ, Excel thay vì quét ảnh bảng)

	3
	***
	Các định dạng không sở hữu độc quyền được sử dụng 

	4
	****
	Các mã nhận diện URI được sử dụng sao cho mọi ngừi có thể trỏ tới các dữ liệu riêng rẽ

	5
	*****
	Dữ liệu được liên kết tới dữ liêu khác để đưa ra ngữ cảnh
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Lược đồ tiêu chuẩn 5 sao
· Mức 1 sao là thấp nhất, yêu cầu dữ liệu phải được cấp phép mở để trở thành Dữ liệu mở, như được nêu ở phần định nghĩa Dữ liệu mở ở trên, vì thế bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp, đều có thể sử dụng các Dữ liệu mở đó để tạo ra các ứng dụng/dịch vụ được phép thương mại hóa.
· Mức 2 sao yêu cầu dữ liệu phải đạt được mức 1 sao cộng thêm yêu cầu dữ liệu đó phải có cấu trúc để máy còn có khả năng đọc được. 
· Mức 3 sao yêu cầu dữ liệu phải đạt được mức 2 sao cộng thêm yêu cầu dữ liệu phải ở định dạng mở (tiêu chuẩn mở).
· Mức 4 sao yêu cầu dữ liệu phải đạt được mức 3 sao cộng thêm yêu cầu dữ liệu đi với URI cho các các đối tượng hữu hình và/hoặc vô hình. 
· Mức 5 sao yêu cầu dữ liệu phải đạt được mức 4 sao cộng thêm yêu cầu dữ liệu phải được kết nối theo nghĩa toàn cầu. 
1) Tại Hoa Kỳ: Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên công bố Dữ liệu mở Chính phủ thông qua cổng thông tin dữ liệu chính phủ Data.gov. Cổng Data.gov được khai trương vào ngày 21/5/2009 theo sáng kiến của Tổng thống Barak Obama. Trên cổng thông tin dữ liệu Chính phủ của Hoa Kỳ (data.gov) đã cung cấp các loại Dữ liệu mở về: nông nghiệp, khí hậu, khách hàng, hệ sinh thái, giáo dục, năng lượng, tài chính, sản xuất, sức khỏe, chính quyền địa phương, chế tạo, hàng hải, đại dương, an toàn, thiên tai, người tiêu dùng, khoa học và nghiên cứu... Tổng số bộ dữ liệu có sẵn trên trang danh mục dữ liệu và trên trang chính của Data.gov là một số thay đổi thường xuyên bởi danh mục dữ liệu của data.gov được cập nhật hàng ngày, tổng số có thể thay đổi khi các cơ quan thêm hoặc xóa các bộ dữ liệu hoặc Data.gov bổ sung các cơ quan mới. Các cơ quan cũng có thể nhóm các bộ dữ liệu tương tự vào một "bộ sưu tập". Một "bộ sưu tập" được coi là một bộ dữ liệu trong tổng số, do đó số lượng bộ dữ liệu có thể giảm xuống khi các cơ quan tổ chức bộ dữ liệu tương tự thành một bộ sưu tập, mặc dù không có sự giảm dữ liệu trên Data.gov. 
Cùng với việc cung cấp dữ liệu, dữ liệu đặc tả cũng được bổ sung để cung cấp thông tin về mỗi tập dữ liệu như: nội dung dữ liệu, nguồn gốc, thời gian cập nhật và các thông tin liên quan khác. Bên cạnh đó, những đánh giá về tập dữ liệu được đưa vào như thống kê số lần dữ liệu được tải về, thống kê số lượng khách hàng, và số lượng tập dữ liệu, công cụ của các cơ quan trung ương hoặc địa phương. Ngoài các tập dữ liệu, Data.gov còn cung cấp thêm các công cụ như blog để những người lãnh đạo giao tiếp với dân, diễn đàn cho người dân và cho những người lập trình có thể phát triển và chia sẻ ý tưởng của họ, các ứng dụng, mash-ups, widgets được phát triển để đưa dữ liệu vào ứng dụng. 
Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều chính sách liên quan về dữ liệu chính phủ, trong cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, Mỹ đã ban hành Đạo luật Chính phủ điện tử, Đạo luật về Chất lượng Thông tin và Bản ghi nhớ M-06-02, trong đó cũng đã có đề cập đến những chi tiết Dữ liệu mở nhưng chưa có khái niệm rõ ràng về Dữ liệu mở. Theo đó, ba nguyên tắc minh bạch, tham gia và hợp tác tạo thành nền tảng của một chính phủ mở. Từ năm 2009 đến năm 2013 chính quyền Obama đã ban hành bốn văn bản chính sách chính về Dữ liệu mở, bao gồm: 
· Bản ghi nhớ về minh bạch và Chính phủ mở (Ban hành ngày 21/1/2009)
· Chỉ thị chính phủ mở (Ban hành ngày 8/12/2009)
· Chiến lược chính phủ điện tử (Ban hành ngày 23/5/2012)
· Bản ghi nhớ về chính sách Dữ liệu mở (Ban hành ngày 9/5/2013)
Tính đến tháng 8 năm 2017, có tổng số khoảng 200.000 bộ dữ liệu được báo cáo trên Data.gov đại diện cho khoảng 10 triệu tài nguyên dữ liệu.
Sau khi Hoa Kỳ công bố Dữ liệu mở Chính phủ, việc cung cấp Dữ liệu mở của Chính phủ đã nhanh chóng trở thành mục tiêu cam kết minh bạch thông tin, dữ liệu của nhiều quốc gia. 

2) Hàn Quốc: Trong nhiều nền kinh tế tầm cỡ của thế giới trong đó có Hàn Quốc là một trong số quốc gia điển hình những sáng kiến dữ liệu chính phủ mở nhận được sự quan tâm rộng rãi. Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng về nhu cầu chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ mục đích nhằm cải thiện dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp, cũng như mang lại lợi ích cho bản thân Chính phủ. Hàn Quốc đã ban hành những chương trình cải cách nhằm nỗ lực cải cách khu vực nhà nước, cùng với đó, Hàn Quốc cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, trong đó có Luật về xúc tiến việc cung cấp và sử dụng dữ liệu công cộng. Mục đích của Luật này là quy định các vấn đề nhằm thúc đẩy việc cung cấp và sử dụng dữ liệu do các cơ quan nhà nước quản lý và quản lý nhằm đảm bảo quyền của người dân tiếp cận dữ liệu công cộng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển nền kinh tế quốc dân thông qua việc sử dụng các dữ liệu công cộng như vậy trong khu vực tư nhân. Nội dung của Luật này đưa ra một số nội dung cho việc quản lý, cung cấp và sử dụng dữ liệu công cộng, cụ thể:
· Thành lập Ủy ban Chiến lược dữ liệu công cộng dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Chiến lược sẽ xem xét và quyết định các vấn đề sau:
· Các vấn đề liên quan đến việc xây dựng và sửa đổi  kế hoạch tổng thể  và kế hoạch hàng năm để thúc đẩy việc cung cấp và sử dụng dữ liệu công cộng.
· Các vấn đề liên quan đến việc cải tiến hoặc điều chỉnh việc cung cấp Dữ liệu mở phát sinh trong thực tế.
· Các vấn đề liên quan đến danh mục các dữ liệu công cộng cần được công bố.
· Các vấn đề liên quan đến việc loại trừ khỏi danh sách các dữ liệu công cộng.
· Các vấn đề liên quan đến việc cải tiến các chính sách và hệ thống liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dữ liệu công cộng.
· Các vấn đề liên quan đến việc đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách cơ bản theo kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm.
· Xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm thúc đẩy việc cung cấp và sử dụng dữ liệu công cộng: 
· Kế hoạch tổng thể được xây dựng ba năm một lần, với sự tham gia của nhiều Bộ bằng cách lồng ghép các kế hoạch theo các lĩnh vực của Nhà nước và chính quyền địa phương và sẽ được xem xét, quyết định ban hành bởi Uỷ ban Chiến lược. 
· Kế hoạch tổng thể bao gồm: Mục tiêu cơ bản và định hướng để thúc đẩy việc cung cấp và sử dụng dữ liệu công cộng; Các vấn đề liên quan đến các hình thức và phương tiện cung cấp dữ liệu công cộng; Tình trạng đăng ký và sử dụng dữ liệu công cộng; Mở rộng phạm vi của dữ liệu công cộng có thể truy cập và sẵn có; Các vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu công cộng trong khu vực tư nhân; Các vấn đề liên quan đến kiểm soát chất lượng dữ liệu công cộng; Các vấn đề liên quan đến thúc đẩy phát triển công nghệ để cung cấp dữ liệu công cộng; Các vấn đề liên quan đến việc cải tiến hệ thống và hành vi và các đạo luật cấp dưới liên quan đến dữ liệu công cộng; Các vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo cần thiết cho việc quản lý, cung cấp và sử dụng dữ liệu công cộng; Các kế hoạch đầu tư, tài trợ cần thiết cho việc cung cấp và sử dụng dữ liệu công cộng; Các vấn đề khác liên quan đến quản lý, cung cấp và sử dụng dữ liệu công cộng.
· Xây dựng kế hoạch hàng năm nhằm thúc đẩy việc cung cấp và sử dụng dữ liệu công cộng:
· Hàng năm, Nhà nước và người đứng đầu chính quyền địa phương sẽ thiết lập một kế hoạch thực hiện để thúc đẩy việc cung cấp và sử dụng dữ liệu công cộng (sau đây gọi là “Kế hoạch hàng năm”) tuân thủ theo kế hoạch tổng thể có liên quan, trình lên Ủy ban Chiến lược và thực hiện Kế hoạch đó sau khi được Ủy ban Chiến lược phê duyệt.
· Kế hoạch hàng năm gồm các nội dung sau: Đánh giá kết quả cung cấp và sử dụng số liệu công khai trong năm trước; Kế hoạch thực hiện của năm hiện tại theo kế hoạch tổng thể đã được xây dựng; Kế hoạch quản lý ngân sách dữ liệu công cộng trong năm hiện tại; Các vấn đề khác cần thiết để quản lý chính sách dữ liệu công cộng.
3) Hà Lan: Bộ Giáo dục Hà Lan đã công bố tất cả các dữ liệu liên quan đến giáo dục trực tuyến giúp cho người đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin. 35 tạp chí khoa học từ Hà Lan được liệt kê trong Thư mục các Tạp chí Truy cập Mở (www.doaj.org), trong đó Uopen Journals là một trong những nhà xuất bản chính của các tạp chí Truy cập Mở. Đối với dữ liệu Nghiên cứu mở, NARCIS là cổng cung cấp sự truy cập tới hơn 200,000 tập hợp dữ liệu khoa học từ các nhà nghiên cứu ở các trường đại học và các viện nghiên cứu của Hà Lan. Các dịch vụ được kết nối mạng, lưu trữ dữ liệu và cung cấp truy cập bền lâu tới dữ liệu nghiên cứu đảm bảo việc sử dụng và khả năng truy cập liên tục các dữ liệu nghiên cứu kỹ thuật và khoa học. Dữ liệu mở của chính phủ đã giúp công chúng đưa ra những quyết định tốt hơn trong cuộc sống của mình, cũng như cho phép tiếp cận tốt hơn trong xã hội. 
4) Úc: Chính sách Dữ liệu mở đầu tiên của Úc là một cải cách quan trọng hứa hẹn thúc đẩy sự đổi mới và hỗ trợ ngành công nghệ thông tin và truyền thông phát triển. Chính sách Dữ liệu Mở của Chính phủ Úc nhằm mục đích tạo điều kiện phát hành dữ liệu của chính phủ một cách rộng rãi hơn tới công chúng bằng những cách thích hợp và hữu ích để tạo ra giá trị và năng suất. Một bản dự thảo chính sách đã được đưa ra để tham khảo ý kiến vào tháng 2/2015. Chính sách cuối cùng đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Colin Barnett, Bộ trưởng Tài chính Bill Marmion và Bộ trưởng Terry Redman thông qua và đã được công bố tại GovHack ngày 2/7/2015. Trên cổng dữ liệu http://data.gov.au đã công bố, ngày 7/4/2017, Úc thông qua Điều lệ Dữ liệu mở quốc tế. Điều lệ này củng cố cam kết của Úc đối với chương trình nghị sự về Dữ liệu mở và cho phép Úc chia sẻ và học cách áp dụng tốt nhất các sáng kiến dữ liệu quốc tế. Việc thực hiện điều lệ này sẽ được đưa ra ngoài cơ quan chính phủ cùng với sự hợp tác của các cơ quan nghiên cứu, khu vực tư nhân và phi chính phủ củng như công chúng Úc. Úc cam kết thông qua Điều lệ này như là một phần của Kế hoạch hành động Quốc gia chính phủ mở đầu tiên.
5) Liên bang Áo: Bộ trưởng liên bang Áo, Muna Duzdar, đang khuyến khích việc tạo dữ liệu của chính phủ như là Dữ liệu mở. “Chính quyền phải làm gương và hỗ trợ nền văn hóa Dữ liệu mở bằng cách đưa dữ liệu của họ quay trở lại cho xã hội”. Theo Chương trình của Chính phủ mới được sửa đổi, trong đó quy định rằng các cơ quan hành chính nhà nước nên chuyển tất cả dữ liệu trở thành Dữ liệu mở vào năm 2020. Và trong tháng 10 năm 2017, tất cả dữ liệu của Chính phủ liên bang sẽ được kiểm tra để xem liệu nó có phù hợp để công bố hay không.
6) Một số nước khác: Bên cạnh những quốc gia phát triển như Australia, Pháp, Phần Lan, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Nauy, Anh, Singapore, Ireland, v.v., các quốc gia đang phát triển như Kenya, Estonia, Moldova, Peru, Moroco, v.v. cũng tạo cổng thông tin dữ liệu của mình. Đối với những các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa phát triển, việc sử dụng cổng thông tin dữ liệu quốc gia tại giúp người dân và các tổ chức tiết kiệm chi phí và thời gian cho việc tìm và lấy dữ liệu cần sử dụng và đã tạo ra lợi thế cạnh tranh cho quốc gia.
3.2. Hiện trạng về Dữ liệu mở tại Việt Nam
Ở Việt Nam, Chính phủ điện tử cũng đã được giới thiệu và đưa vào chương trình phát triển trọng điểm từ năm 2001. Năm 2009, Việt Nam đã ký kết một thoả thuận hợp tác với Hàn Quốc để xây dựng Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ trên Internet. Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của số hoá và mạng hoá thông tin trong Chính phủ cũng như ở cấp độ địa phương. Đó là một chương trình dài hơi, cần có sự đầu tư tập trung và giải pháp hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang có được một số thuận lợi nhất định khi người dân đang dần có ý thức và thói quen về việc sử dụng công nghệ nói chung và Internet nói riêng để cập nhật, nắm bắt thông tin và theo dõi các hoạt động của Nhà nước, theo Sách trắng Công nghệ thông tin và truyền thông 2017, 54,19 % dân số Việt Nam sử dụng Internet trong năm 2016. Theo Báo cáo Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2016 của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, trở thành quốc gia phát triển Chính phủ điện tử mức cao, tăng 10 hạng trong bảng xếp hạng chung, lên thứ 89/193 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Về truy cập mở thông tin khoa học và công nghệ: Ngày 17/5/2017, Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) khai trương Điểm truy cập mở thông tin khoa học và công nghệ với mục đích tăng cường tính minh bạch thông tin khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, đưa kết quả nghiên cứu tới công chúng và nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Điểm truy cập mở thông tin khoa học và công nghệ quốc gia lưu trữ 380.000 đầu sách khoa học và hơn 17.000 đầu sách chuyên khảo, bao gồm nhiều loại hình từ bách khoa toàn thư, cẩm nang, sổ tay tra cứu, đến các từ điển chuyên ngành, tạp chí tóm tắt. Ngoài ra còn có 7.700 tạp chí thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ, chủ yếu là tạp chí quốc tế có hệ số ảnh hưởng cao và 23.000 báo cáo kết quả nghiên cứu cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh. Điểm truy cập mở này còn cung cấp tài liệu điện tử. Mọi người có thể truy cập toàn văn 220.000 bài báo khoa học của Việt Nam, đọc nội dung chính của 22.000 nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và toàn văn 40 triệu tài liệu công bố quốc tế từ các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ nổi tiếng thế giới như ScienceDirect, Sringer Nature, ISI-Web of Knowledge hay Scopus… 
Về tài nguyên giáo dục mở: Trang Thư viện học liệu mở của Việt Nam - VOER (http://voer.edu.vn) được thực hiện bởi Chương trình Giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER), hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam (the Vietnam  Foundation), với mục tiêu xây dựng kho tài nguyên giáo dục mở cho người Việt sử dụng và truy nhập miễn phí nguồn tài liệu hữu ích phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu, cũng như phục vụ cho toàn xã hội. Tính đến giữa tháng 9/2017 trên trang VOER có khoảng 22.341 tài liệu, 523 tuyển tập gồm các tài liệu học tập, bài giảng, danh mục tài liệu tham khảo, bài tập về nhà, bài thi, bài thí nghiệm, các tuyển tập, tạp chí…  được biên soạn từ 10.903 tác giả. Nguồn tài nguyên học liệu mở gồm các tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt của nhiều lĩnh vực: Kinh tế, Khoa học xã hội – nhân văn, Khoa học và công nghệ, Toán học – Thống kê, Nghệ thuật…
Thư viện VOER cũng trang bị phần mềm hỗ trợ việc tạo lập, phân phối, sử dụng và cải thiện nội dung học tập mở bao gồm cả việc tìm kiếm và tổ chức nội dung, công cụ phát triển nội dung, và các cộng đồng học tập trực tuyến. Phần mềm VOER còn cho phép đưa các giáo trình dưới dạng sách điện tử PDF để người sử dụng có thể đọc trên máy tính không có kết nối Internet hoặc in thành sách.
Hiện nay, mức độ tích cực của việc sử dụng tài nguyên giáo dục mở cho mục đích đào tạo và học tập tại các trường đại học là khá cao. Giảng viên, sinh viên đã khai thác tài nguyên giáo dục mở như một trong những nguồn học liệu quan trọng. Tuy nhiên, một số rào cản trong quá trình triển khai tài nguyên giáo dục mở được chỉ ra, đó là vấn đề về nhận thức về tài nguyên giáo dục mở (OER) còn hạn chế, chính sách của trường về phát triển OER, e ngại vi phạm bản quyền, thiếu các trang thiết bị và kỹ năng cần thiết về công nghệ... Các thư viện nhận thức khá rõ ràng về vai trò trung tâm của mình trong phát triển OER. Tuy nhiên, khi xét về phương diện một cộng đồng cần sự liên kết và phối hợp với giữa thư viện của các trường thì mức độ sẵn sàng chia sẻ nguồn tài nguyên còn hạn chế.
Để thúc đẩy phát triển tài nguyên giáo dục mở tại Việt Nam, tại Hội thảo quốc tế "Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam" được tổ chức vào ngày 28/9/2016, các đại biểu cho rằng, cần xây dựng chương trình quốc gia về tài nguyên giáo dục mở, giúp tạo lập nền tảng cơ bản về hạ tầng công nghệ và nguồn dữ liệu ban đầu, trên cơ sở đó các trường đại học sẽ bổ sung và phát triển tài nguyên giáo dục mở quốc gia.

Về dữ liệu tài nguyên và môi trường: Dữ liệu tài nguyên và môi trường có vai trò và tầm ảnh hưởng lớn đến quốc gia, trong số đó, một số loại dữ liệu đã được quy định là dữ liệu mật (Thông tư số 29/2013/TT-BCA), dữ liệu này chiếm khoảng gần 10% trong danh mục dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường. Số còn lại chiếm khoảng 90% là dữ liệu do ngành quản lý, và đối với Ngành đã nhận thức được lợi ích quốc gia, lợi ích trong và ngoài ngành khi thực hiện mở một phần dữ liệu này cho xã hội khai thác sử dụng. Do vậy, để cân bằng và thúc đẩy lợi ích kinh tế, việc xem xét, nghiên cứu để đưa ra chính sách về Dữ liệu mở nhằm tối đa hóa hiệu quả của việc khai thác sử dụng dữ liệu đang được Ngành quan tâm. Nhận thức được vấn đề, Ngành đã xây dựng Đề án “Đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường”, trong đó coi dữ liệu tài nguyên và môi trường như tài sản của nền kinh tế và đề cập đến khía cạnh khai thác sử dụng, chia sẻ tài nguyên dữ liệu cho xã hội. Hi vọng thực hiện xong Đề án một phần dữ liệu của Ngành sẽ được mở cho cộng đồng khai thác sử dụng đem lại hiệu quả kinh tế. Đối với danh mục dữ liệu được quy định là mật, đây được coi là dữ liệu nền của Ngành, việc khai thác dữ liệu của ngành nhiều khi sẽ kém hiệu quả khi không được khai thác sử dụng các dữ liệu nền này. Trong thực tế, một số loại dữ liệu mật nêu trên, google đã công bố rất chi tiết, với độ chính xác cao và rất tốt cho cộng đồng sử dụng, trong khi đó loại dữ liệu này của Ngành lại được quy định ở dạng mật, do đó có sự chưa hợp lý, vì vậy cần phải có xem xét, nghiên cứu để tối đa hóa việc mở dữ liệu cho xã hội.      

Nhìn chung, mặc dù việc cung cấp Dữ liệu mở Chính phủ đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, các tổ chức và mang lại lợi thế cạnh tranh cho quốc gia, tuy nhiên việc xây dựng và cung cấp Dữ liệu mở ở Việt Nam còn bị hạn chế bởi những trở ngại, rào cản chính như:
· Từ chối việc quản lý và giám sát dữ liệu; quy định về sự riêng tư không thể công khai thông tin
· Sự sợ hãi và lo lắng khi công khai tài liệu kém chất lượng 
· Thiếu sự chuẩn hóa và chính sách Dữ liệu mở
· Thiếu năng lực công khai dữ liệu hoặc tổn thất về doanh thu hay tính bảo mật. 
Ở Việt Nam hiện chưa ở đâu có các dữ liệu được cấp phép mở để đạt được mức 1 sao. Và trong thực tế hiện nay trong các cơ quan nhà nước và trong giáo dục, hầu  như chỉ sử dụng các định dạng và tiêu chuẩn đóng, rất nhiều từ 1 nhà cung cấp độc quyền duy nhất. Nếu Việt Nam tiếp tục đi theo cách thức đào tạo và/hoặc sử dụng này, trong tương lai, có khả năng sẽ phải mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để thực hiện việc chuyển đổi các dữ liệu từ định dạng đóng sang định dạng mở. Một điều Việt Nam cần tránh càng xa càng tốt ngay từ bây giờ.
4. Sự cần thiết xây dựng Dữ liệu mở cho cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
Trên thực tế, Dữ liệu mở mang lại rất nhiều lợi ích, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế và khoa học thông qua sự thuận tiện hơn khi tiếp cận các thông tin hợp nhất từ nhiều kho dữ liệu khác nhau trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giao thông, xây dựng, y tế, giáo dục đến các thông tin liên quan đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Việc hệ thống hóa, chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu công và bán công sẽ giúp nâng cao hiệu quả của việc xây dựng chính sách và quản lý hành chính công, cũng như sự hợp tác giữa các tổ chức nhà nước. Thêm vào đó, việc công bố các dữ liệu công theo lộ trình nhất định sẽ làm tăng niềm tin của người dân thành phố vào bộ máy hành chính, qua đó nâng cao việc huy động nguồn lực xã hội vào các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội. Ngoài ra, quá trình hệ thống hóa dữ liệu công còn tạo nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số, vốn sử dụng nhiều dữ liệu, để tạo ra các dịch vụ có ích cho người dân và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có theo dõi các chỉ số về thị trường lao động (đào tạo, ngành nghề, mức lương...) để đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.
Dữ liệu mở được xem như “tài sản” của nền kinh tế thể hiện qua các trường hợp ứng dụng dữ liệu mạnh mẽ thời gian gần đây như Uber, Grab hay một số loại hình dịch vụ đặt phòng khách sạn toàn cầu, là những mô hình kinh doanh mới nhờ khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu mà thành công. Cung cấp cơ sở Dữ liệu mở đang là xu hướng tại các nước phát triển và là một trong các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc đối với các nước. Theo đó, Dữ liệu mở giúp công khai thông tin, minh bạch thông tin giữa hoạt động của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp. Sự khác biệt giữa Dữ liệu mở với các trang thông tin điện tử ở đây chính là “số liệu gốc” và các công cụ để xử lý dữ liệu đó. Và từ đây mở ra hai chiều tương tác, chiều thứ nhất là sự minh bạch tham gia hợp tác giữa Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp, người dân, đồng thời ở chiều ngược lại người dân cũng tham gia phản biện với hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Thông qua sự đánh giá của người dùng thì các ứng dụng hệ sinh thái cơ sở dữ liệu mở càng cạnh tranh với nhau và ngày càng tạo ra nhiều ứng dụng hay hơn phục vụ nhu cầu dịch vụ tiện ích cho con người như du lịch thông minh, giao thông thông minh, y tế, giáo dục thông minh ... 
Trong một nền kinh tế cạnh tranh công bằng, cộng đồng khởi nghiệp rất cần những cơ sở dữ liệu thông tin mở, chính xác liên quan đến nhiều lĩnh vực sẵn có để đưa ra quyết định kinh doanh cho riêng mình mà không mất công tìm kiếm những thông tin cơ bản ban đầu. Hiện nay, ở Việt Nam vẫn còn thiếu cơ sở dữ liệu hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp nên nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn còn loay hoay tìm kiếm dữ liệu, thông tin liên quan đến lĩnh vực mình kinh doanh.
Trong bối cảnh thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và nhắm đến mục tiêu phát triển các “thành phố thông minh” thì nhu cầu giới thiệu hoạt động và khai thác Dữ liệu mở của tổ chức hành chính, người dân và doanh nghiệp càng trở nên bức thiết nhằm phát triển chính quyền điện tử, phát triển kinh tế, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp. Lâu nay, các cơ sở dữ liệu hiện hữu vẫn còn nằm rải rác ở các quận huyện, sở ngành, chưa được tập trung. Do vậy, việc tích hợp các nguồn dữ liệu về một đầu mối làm cơ sở dữ liệu dùng chung hoàn chỉnh là rất quan trọng để các sở ban ngành, doanh nghiệp, người dân tham khảo một cách thống nhất. Việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái Dữ liệu mở giúp chia sẻ thông tin giữa tất cả các sở ban ngành, quận huyện, người dân và doanh nghiệp có nhu cầu khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu dùng chung này. Việc cung cấp Dữ liệu mở giúp phát triển các doanh nghiệp xung quanh, giúp thúc đẩy khởi nghiệp bởi  kinh nghiệm các nước trên thế giới đã có hàng loạt doanh nghiệp khởi nghiệp ra đời từ các kho Dữ liệu mở. 
5. Kết luận
Trên đây là kết quả nghiên cứu tổng quan về Dữ liệu mở. Để có thể triển khai thành công Dữ liệu mở tại Việt Nam cần thiết phải có các nội dung nghiên cứu chuyên sâu về cách thức, kinh nghiệm tổ chức, triển khai Dữ liệu mở của các quốc gia trên thế giới, đưa ra giải pháp về công nghệ, kỹ thuật, hành lang pháp lý cho việc triển khai Dữ liệu mở tại Việt Nam. 
Qua kết quả nghiên cứu nêu trên cho thấy, việc cung cấp Dữ liệu mở đã thực sự mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong nhiều lĩnh vực hoạt động và mang lại lợi thế cạnh tranh cho quốc gia. Kinh nghiệm của các quốc gia đã xây dựng và cung cấp dữ liệu Chính phủ mở giúp chỉ ra rằng để triển khai thành công Dữ liệu mở cần thiết phải có sự quyết tâm của Chính phủ, hình thành cơ cấu thể chế, hành lang pháp lý nhằm xúc tiến việc cung cấp và sử dụng Dữ liệu mở rộng rãi. Tại Việt Nam, việc cung cấp Dữ liệu mở còn rất nhiều rào cản, khó khăn cần phải vượt qua, trong đó việc từ chối quản lý và giám sát dữ liệu, quy định về sự riêng tư không thể công khai thông tin là trở ngại chính, do đó cần thiết đầu tiên phải có quan tâm chỉ đạo mạnh mẽ từ Chính phủ tới các Bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện đưa dữ liệu vào khai thác sử dụng, chia sẻ cho xã hội đem lại hiệu quả kinh tế. Đây là yếu tố quan trọng quyết định tới sự thành công của việc xây dựng và cung cấp dữ mở Chính phủ. Bên cạnh đó, dần hoàn thiện chủ trương, cơ cấu thể chế, khung pháp lý, mô hình, giải pháp quản lý, chính sách thúc đẩy, công nghệ triển khai Dữ liệu mở, trong đó, việc xây dựng chính sách Dữ liệu mở là vấn đề lớn, có tính pháp lý cao cần có sự tham gia của các Bộ, Ngành có liên quan.
Ở Việt Nam, phần lớn dữ liệu là do các Bộ, ngành, địa phương quản lý. Để lựa chọn danh sách các dữ liệu chuyển đổi thành Dữ liệu mở đạt các tiêu chuẩn quốc tế cần phải có quy định pháp lý, hướng dẫn và chính sách khuyến khích thúc đẩy thực thi. Các quy định pháp lý này nên nằm trong Khung pháp luật. Để chuẩn bị cho xây dựng Khung pháp luật và các văn bản dưới luật nêu trên cần thực hiện các nội dung nghiên cứu chính như sau:
· Nghiên cứu Khung pháp lý triển khai Dữ liệu mở tại một số quốc gia tiên tiến và trong khu vực
· Nghiên cứu các mô hình, công nghệ, giải pháp về Dữ liệu mở của một số quốc gia trên thế giới
· Chính sách hỗ trợ phát triển Dữ liệu mở 
· Nghiên cứu danh mục dữ liệu mở  của một số quốc gia
· Nghiên cứu cách thức, kinh nghiệm tổ chức, triển khai Dữ liệu mở của một số quốc gia trên thế giới
· Nghiên cứu hiện trạng về Dữ liệu mở (bao gồm cả các dữ liệu tiềm năng mở) ở Việt Nam
· Nghiên cứu, đề xuất khung pháp lý, mô hình, công nghệ, tiêu chuẩn, giải pháp, chính sách quốc gia về Dữ liệu mở ở Việt Nam
· Nghiên cứu, đề xuất danh mục Dữ liệu mở ở Việt Nam và phương án tổ chức, triển khai Dữ liệu mở tại Việt Nam
III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
Do tầm ảnh hưởng và mức độ quan trọng của Dữ liệu mở đối với công nghiệp phần mềm và nội dung số, sự liên quan đến các Bộ, ngành, địa phương nên Viện CNPM đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) xây dựng các quy định pháp luật về Dữ liệu mở thành một Chương “Dữ liệu mở” trong Bộ Luật công nghệ thông tin (đang được Bộ TT&TT tổng kết, nghiên cứu, sửa đổi).
Để thực hiện công việc này, Viện CNPM đề xuất Lãnh đạo Bộ TT&TT:
- Giao Viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, dự thảo các quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định nêu trên. 
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 10/2017 đến hết Quí I/2018.
- Nhằm hỗ trợ Viện trong việc triển khai nghiên cứu các nội dung trên, Viện CNPM kính đề nghị Bộ giao Viện 01 đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng khung pháp lý, chính sách khuyến khích và thúc đẩy Dữ liệu mở Việt Nam” trong kế hoạch KHCN năm 2018.
PHỤ LỤC:
Danh mục dữ liệu mở ở một số quốc gia trên thế giới

	Thể loại dữ liệu
	Nội dung dữ liệu
	Tại sao các nội dung được mở
	Đặc điểm
	Các nước áp dụng dữ liệu mở

	Dữ liệu về Ngân sách
	Ngân sách quốc gia ở cấp cao. Kế hoạch chi tiêu của chính phủ trong năm tới (không phải là dữ liệu về chi tiêu thực tế).
	Dữ liệu ngân sách mở cho phép các công chúng được thông báo đầy đủ. Nó hiển thị những gì là tiền được chi tiêu, làm thế nào quỹ công cộng phát triển theo thời gian, và tại sao một số hoạt động nhất định được tài trợ.Xem ở đây một danh sách các trường hợp dữ liệu ngân sách đã được sử dụng như thế nào trong quá khứ.
	Dữ liệu sau đây phải trực tuyến để đủ điều kiện để đánh giá:
· Ngân sách cho từng bộ, cơ quan hoặc cơ quan của chính phủ quốc gia
· Mô tả cho các phần ngân sách
· Mức độ chi tiếtBudget được tách thành tiểu ban, chương trình chính trị hoặc loại chi tiêu
	Romania, Paraguay, India Belgium, Argentina, Australia Sweden  Brazil  Poland  Chile Czech Republic  Croatia  Denmark Germany  France  Israel  Mexico Uruguay  Great Britain  Ukraine Taiwan  Singapore  Russia  Italy Colombia  Jamaica  Japan  Latvia Macedonia  Netherlands  New Zealand  Norway 

	Dữ liệu về Chi tiêu của Chính phủ
	Hồ sơ của chi tiêu thực tế (qua) của chính phủ trung ương ở mức độ giao dịch chi tiết. Dữ liệu phải hiển thị chi phí hiện hành, bao gồm cả giao dịch. Cơ sở dữ liệu của các hợp đồng được trao hoặc tương tự sẽ không được coi là đủ. Ngoài ra, một cơ sở dữ liệu chỉ hiển thị trợ cấp sẽ không đủ. Để phát triển thể loại này, chỉ số này đã thu hút được công việc từ Open Expending .
	Dữ liệu chi tiêu mở cho thấy tiền của công chúng có được sử dụng hiệu quả và hiệu quả hay không. Nó giúp hiểu được các kiểu chi tiêu và để lộ ra tham nhũng, lạm dụng và lãng phí.
	Dữ liệu sau đây phải trực tuyến để đủ điều kiện để đánh giá:
· Văn phòng Chính phủ có giao dịch
· Ngày giao dịch
· Tên nhà cung cấp
· Số tiền cụ thể của giao dịch cá nhân Mức độ chi tiết
· Hồ sơ cá nhân của mỗi giao dịch
	Colombia  Greece 

	
	Tất cả các hồ sơ thầu và giải thưởng của chính phủ quốc gia / liên bang tổng hợp bởi một văn phòng. Nó không xem xét các kế hoạch mua sắm hoặc các giai đoạn mua sắm khác như thực hiện (ví dụ như chuyển tiền thực tế, là một phần của loại chi tiêu của chúng tôi). Để phát triển thể loại này, chỉ số này đã thu hút được công việc từ Open Contracting Partnership .
	Dữ liệu đấu thầu mở có thể cho phép cạnh tranh công bằng giữa các công ty, cho phép phát hiện gian lận, cũng như cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho chính phủ và công dân.Theo dõi hồ sơ dự thầu giúp các nhóm mới tham gia đấu thầu và tăng sự tuân thủ của chính phủ.
	Dữ liệu sau đây phải trực tuyến để đủ điều kiện để đánh giá:
Giai đoạn đấu thầu:
· Đấu thầu cho mỗi cơ quan chính phủ
· Tên thầu
· Mô tả thầu
· Tình trạng đấu thầu
Giai đoạn giải thưởng:
· Giải thưởng cho mỗi cơ quan chính phủ
· Tiêu đề giải thưởng
· Mô tả giải thưởng
· Giá trị của giải
· Tên nhà cung cấp
	Mexico  Paraguay Singapore  Hong Kong  Slovakia Canada  Uruguay  Taiwan Colombia  Australia 

	Kết quả bầu cử
	Thể loại dữ liệu này xem xét kết quả cho cuộc thi tuyển quốc gia mới nhất. Dữ liệu về bầu cử cho biết kết quả bỏ phiếu và quá trình bỏ phiếu. Đa số cử tri và thiểu số là gì? Có bao nhiêu phiếu bầu được đăng ký, không hợp lệ, hoặc hư hỏng? Chỉ số này đã tham khảo ý kiến ​​của Viện Dân chủ Quốc gia (NDI) để phát triển loại dữ liệu này, nhưng không đưa ra khuyến nghị mới nhất sẽ được xem xét cho ấn bản tiếp theo. Để biết thêm thông tin, xem NDI's Open Elections Data Initiative .
	Để cho phép mức độ minh bạch cao nhất, chỉ số này đánh giá dữ liệu của trạm bỏ phiếu.Trạm tuyển cử là nơi mà cử tri bỏ phiếu. Có được dữ liệu này cho phép kiểm tra độc lập của từng giai đoạn của quá trình bỏ phiếu và đếm. Nó cũng giúp các bên liên quan bầu cử nhắm mục tiêu tốt hơn các hoạt động giáo dục cử tri và vận động của họ cho các cuộc bầu cử tiếp theo.
	Dữ liệu sau đây phải trực tuyến để đủ điều kiện để đánh giá:
· Kết quả cho các cuộc bầu cử quốc gia lớn (như cuộc tổng tuyển cử)
· Số phiếu đăng ký
· Số phiếu không hợp lệ
· Số phiếu thu hồi (không yêu cầu, nếu một hệ thống bỏ phiếu số được đánh giá, không công nhận phiếu đánh hỏng) Mức độ chi tiết
· Dữ liệu có sẵn ở cấp độ bỏ phiếu
	Denmark  Australia Uruguay  Bulgaria  Czech Republic Taiwan  Finland  Colombia  France Brazil  Chile  Romania  Italy 

	Đăng ký công ty
	Danh sách các công ty đã đăng ký (công ty trách nhiệm hữu hạn). Các bài nộp trong thể loại dữ liệu này không cần bao gồm dữ liệu tài chính chi tiết như bảng cân đối. Loại này dựa trên công việc của OpenCorporates .
	Mở dữ liệu từ sổ đăng ký công ty có thể được sử dụng cho nhiều mục đích: cho phép khách hàng và doanh nghiệp biết họ đang làm gì, hoặc xem nơi một công ty đăng ký văn phòng.
	Dữ liệu sau đây phải trực tuyến để đủ điều kiện để đánh giá:
· Tên công ty
· Địa chỉ công ty
· Nhận dạng duy nhất của công ty
· Đăng ký có sẵn cho cả nước (thường được đánh giá thông qua mẫu: nó được trả lời bằng "Có" nếu đăng ký chỉ ra các công ty ở các vùng khác nhau)
	Mexico  Paraguay Singapore  Hong Kong  Slovakia Canada  Uruguay  Taiwan Colombia  Australia 

	Quyền sở hữu đất đai
	Bản đồ các vùng đất có lớp bưu kiện thể hiện ranh giới. Ngoài ra còn có sổ đăng ký đất đai với thông tin về các thửa đất đã đăng ký. Các tiêu chí đánh giá đã được xây dựng cùng với Quỹ Cadasta. Để biết thêm thông tin về bộ dữ liệu sở hữu đất, xem Tổng quan dữ liệu của Quỹ Cadasta Foundation .
	Chỉ số này tập trung vào việc đánh giá dữ liệu về sở hữu đất mở (mô tả các quy tắc và quy trình của tài sản đất đai). Sử dụng có trách nhiệm có thể cho phép đảm bảo quyền sở hữu và tăng tính minh bạch của giao dịch đất đai.
	Các đặc điểm sau đây phải được bao gồm trong thông tin địa chính và thông tin đăng ký.
· Vùng phân chia
· ID lô đất
· Giá trị Tài sản (giá thanh toán cho giá trị giao dịch hoặc thuế)
· Loại sở hữu (công khai, riêng tư, tập quán, v.v.)
	Taiwan 

	Bản đồ quốc gia
	Một bản đồ địa lý của đất nước bao gồm các tuyến giao thông quốc gia, các đoạn nước, và các dấu hiệu về chiều cao. Bản đồ ít nhất phải được cung cấp ở mức 1: 250,000 (1 cm = 2,5 km), một mức khả thi cho hầu hết các quốc gia. Chỉ số này đã phát triển loại này dựa trên một báo cáo mang tính bước ngoặt của Ủy ban Chuyên gia của Liên hợp quốc về Quản lý Thông tin Không gian Toàn cầu (UNGGIM) .
	Thông tin địa lý là công cụ cho nhiều trường hợp sử dụng, bao gồm lập kế hoạch hành trình, lập bản đồ địa hình, cũng như các chỉ số nhân khẩu học.
	Dữ liệu sau đây phải trực tuyến để đủ điều kiện để đánh giá:
· Dấu hiệu của các tuyến giao thông quốc gia
· Dấu hiệu của cứu trợ / chiều cao
· Dấu hiệu nước trải dài
· Biên giới quốc gia Tọa độ - Lưu ý: Để đủ điều kiện, dữ liệu phải chứa các dự báo địa lý cho phép diễn giải tọa độ
	Taiwan  Brazil  Australia United States  Canada  Great Britain  Finland  Germany  Norway Netherlands 

	Ranh giới hành chính
	Dữ liệu về các đơn vị hành chính hoặc các khu vực được xác định cho mục đích quản lý bởi chính quyền địa phương. Sự phát triển của thể loại này dựa trên công việc của Dự án GAUL (Global Unit Layers Unit) của FAO , cũng như UNGIWG .
	Mở dữ liệu về các khu hành chính có nhiều trường hợp sử dụng: Ai là ứng cử viên trong khu vực của tôi? Những cơ quan chính phủ nào quản lý khu vực của tôi? Sự giàu có được phân phối như thế nào trên khắp các vùng?Chỉ số đánh giá hai ranh giới hành chính (ví dụ: các bang liên bang = cấp 1, và đô thị = cấp 2).
	Dữ liệu sau đây phải trực tuyến để đủ điều kiện để đánh giá:
· Ranh giới cấp 1
· Mức ranh giới 2 (không bắt buộc, nếu quốc gia chỉ có một mức)
· Tọa độ khu hành chính (vĩ độ, kinh độ)
· Tên đa giác
· Viền đường viền của đa giác - Lưu ý: Để đủ điều kiện, dữ liệu phải chứa các phép chiếu địa lý cho phép diễn dịch tọa độ
	France  Belgium  Austria Bangladesh  Great Britain  United States  Uruguay  Canada Colombia  Australia  Taiwan Singapore  Italy  Romania  Greece Netherlands  Paraguay  Northern Ireland  New Zealand 

	Địa điểm
	Cơ sở dữ liệu mã bưu điện / mã bưu điện và vị trí không gian tương ứng về vĩ độ và kinh độ (hoặc tọa độ tương tự trong một hệ tọa độ được công bố công khai). Dữ liệu phải có sẵn cho cả nước. Chỉ số này đã thu hút công việc của Liên minh Bưu chính Thế giới để phát triển loại này.
	Mở dữ liệu vị trí hiển thị địa chỉ của các tòa nhà công cộng và tư nhân. Trong khi chủ yếu sử dụng để định tuyến các dịch vụ bưu chính, dữ liệu này có nhiều trường hợp sử dụng: để tính số người ở quận, cung cấp dịch vụ cho gia đình, hoặc gửi thư trực tiếp và tiếp thị.
	Dữ liệu sau đây phải trực tuyến để đủ điều kiện để đánh giá:
· Zipcodes Addresses (yêu cầu, nếu mã zip không bao gồm địa chỉ)
· Tọa độ (vĩ độ, kinh độ)
· Dữ liệu có sẵn cho cả nước - Lưu ý: Để đủ điều kiện, dữ liệu phải chứa các dự báo địa lý cho phép diễn giải tọa độ
	Norway  Netherlands Denmark  Mexico  Slovakia Australia  Taiwan  Austria 

	Thống kê quốc gia
	Thống kê chính quốc gia về các chỉ số nhân khẩu học và kinh tế như Tổng sản phẩm trong nước (GDP), hoặc thống kê dân số và thất nghiệp. Những thống kê này có thể được xuất bản dưới dạng tổng hợp cho cả nước.
	Theo Open Data Watch, "Thống kê chính thức là một yếu tố không thể thiếu trong hệ thống thông tin của một xã hội dân chủ, phục vụ Chính phủ, nền kinh tế và công chúng với các dữ liệu về tình hình kinh tế, nhân khẩu học, xã hội và môi trường"
	Dữ liệu sau đây phải trực tuyến để đủ điều kiện để đánh giá:
· Dân số của quốc gia (bắt buộc: dữ liệu điều tra dân số, được cập nhật hàng năm, Tùy chọn: số liệu thống kê quan trọng về sinh và tử)
· Tổng sản phẩm quốc nội (tính theo giá hiện hành hoặc giá cố định, được cập nhật hàng quý, cập nhật lần cuối không được hơn 3 tháng trước)
· Tỷ lệ thất nghiệp trong nước (số tuyệt đối, hoặc thể hiện dưới dạng phần trăm của toàn bộ dân số, cập nhật hàng quý, cập nhật lần cuối không được hơn 3 tháng trước)
	Italy  Mexico  Belgium Hong Kong  France  Canada Germany  Czech Republic  Latvia Denmark  Dominican Republic Brazil  Israel  Australia Netherlands  Northern Ireland Norway  Finland  United States Russia  Great Britain  Singapore Slovakia  Slovenia  Taiwan Sweden 

	Dự thảo luật
	Dữ liệu về các dự thảo luật được thảo luận trong quốc hội cũng như bỏ phiếu về dự luật (không nên nhầm lẫn với luật quốc gia thông qua). Dữ liệu về hóa đơn phải có sẵn cho giai đoạn pháp luật hiện tại. Loại dữ liệu này dựa trên công việc của Viện Dân chủ Quốc gia (NDI) và Tuyên bố về Tính Mở cửa của Nghị viện .
	Mở dữ liệu về quá trình xây dựng luật là rất quan trọng đối với sự minh bạch của nghị viện: Một văn bản dự thảo nói gì và nó thay đổi theo thời gian như thế nào? Ai giới thiệu một dự luật? Ai bỏ phiếu cho và chống lại nó?Một dự luật được thảo luận tiếp theo để công chúng có thể tham gia vào cuộc tranh luận?
	Cần có dữ liệu sau Nó phải trực tuyến để dữ liệu đủ điều kiện để đánh giá:
· Nội dung hóa đơn
· Tác giả của hóa đơn
· Tình trạng hóa đơn
· Có sẵn cho giai đoạn quy định pháp luật hiện hành
Dữ liệu sau đây được đánh giá tùy ý (chỉ khi có):
· Phiếu bình chọn dự luật mỗi thành viên quốc hội
· Bản ghi các cuộc tranh luận về hóa đơn
Lưu ý về dữ liệu tùy chọn: Danh mục này mới được bổ sung vào năm 2016. Không phải tất cả dữ liệu đều phải có trên mạng để đủ tiêu chuẩn. Nhóm chỉ mục đã sử dụng các yêu cầu tối thiểu để khảo sát số lượng dữ liệu hiện có trên mạng. Trong các ấn bản trong tương lai, danh mục có thể yêu cầu nhiều phần tử dữ liệu.
	Taiwan  United States Japan  Norway  Sweden  Paraguay 

	Luật quốc gia
	Danh mục dữ liệu này yêu cầu tất cả luật pháp và đạo luật của quốc gia phải có sẵn trực tuyến, mặc dù không phải là yêu cầu về thông tin về hành vi lập pháp, ví dụ như hồ sơ bỏ phiếu.Ngôn thể này dựa trên công việc của Viện Dân chủ Quốc gia (NDI) và Tuyên bố Nghị viện Sự cởi mở .
	Truy cập dữ liệu mở về luật pháp của quốc gia (luật pháp quốc gia) hỗ trợ tuân thủ pháp luật, cho phép theo dõi những thay đổi pháp lý và cũng cho phép thảo luận công khai xung quanh luật pháp.
	Dữ liệu sau đây phải trực tuyến để đủ điều kiện để đánh giá:
· Nội dung của luật / tình trạng
· Ngày sửa đổi lần cuối
· Sửa đổi pháp luật (nếu có)

	Canada  Romania  Bulgaria Austria  Japan  Netherlands  Brazil Northern Ireland  Ukraine Sweden 

	Chất lượng không khí
	Dữ liệu về nồng độ trung bình hàng ngày của chất gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là các chất có khả năng gây hại cho sức khoẻ con người. Dữ liệu nên có sẵn cho tất cả các trạm hoặc khu vực giám sát không khí ở một quốc gia, bao gồm ít nhất 3 thành phố lớn. Chỉ số đánh giá tính mở của các chất ô nhiễm chính theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) .
	Chất lượng không khí là yếu tố chính cho sức khoẻ con người và môi trường.
	Dữ liệu sau đây phải trực tuyến để đủ điều kiện để đánh giá:
· Vật chất hạt (PM)
· Lưu huỳnh lưu huỳnh (SOx)
· Oxit nitơ (NOx)
· Carbon monoxide (CO)
· Ozone (O3)
· Có sẵn trạm giám sát không khí (ít nhất là cho 3 thành phố lớn

	Taiwan  United States Japan  Norway  Sweden  Paraguay 

	Chất lượng nước
	Dữ liệu chất lượng nước theo nguồn nước. Nhóm dữ liệu liên quan đến chất lượng của các nguồn nước uống được chỉ định.Nếu không có số liệu về nguồn nước uống được chỉ định, nó đề cập đến các nguồn nước môi trường (hồ, sông, nước ngầm).Dữ liệu cho mỗi nguồn nước là mong muốn. Nhưng trong năm nay, chỉ số cũng chấp nhận nếu một quốc gia chỉ công bố các báo cáo tổng hợp toàn quốc. Như đánh giá cho thấy, chúng tôi hoặc tìm thấy dữ liệu cục bộ và hạt hoặc báo cáo tổng hợp quốc gia.
	Thông tin này rất cần thiết cho cả việc cung cấp dịch vụ và phòng ngừa bệnh tật.
	Để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho loại này, cần có dữ liệu về mức độ của các hóa chất sau:
· Fecal coliform
· Asen
· Hàm lượng chất florua
· Nitrat
· Chất rắn tan hoàn toàn
· Số liệu mỗi nguồn nước
· Có sẵn cho cả nước
	Finland 
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